CHƯƠNG VI

CÁC THỬ THÁCH LỚN TRONG NGÀNH 
TRỒNG LÚA

Có thể nói rằng trong nền nông nghiệp của nước, ngành sản xuất lúa gạo và ngư nghiệp đã có những tiến bộ đáng kể trong thập niên vừa qua. Việt Nam đang tiến hành công cuộc phát triển đất nước, lấy kinh tế  thị trường làm trọng điểm của chính sách nhà nước. Dù vậy, ngành sản xuất lúa gạo vẫn còn quan trọng trong vấn đề an ninh lương thực cả nước trong tương lai lâu dài. Vì thế cần có một chính sách hợp lý để dung hòa các khâu sản xuất, biến chế, thị trường và tiêu thụ nhằm nâng cao đồng bộ mức sống của thành thị và nông thôn trong tiến trình phát triển của đất nước.

 
Ngoài những khó khăn lớn về cơ chế, tổ chức và quản trị, các thử thách đáng chú ý của ngành trồng lúa trong nước được các giới liên hệ quan tâm đến, chủ yếu vấn đề xuất khẩu gạo, lợi tức của nông dân, tình trạng hạ tầng cơ sở nông thôn, các khó khăn thiên nhiên bất định, vấn đề cung cấp đầu vào, ruộng đất phân mảnh và ảnh hưởng môi trường.

6.1. Xuất khẩu lúa gạo và thị trường thế giới: 

Vào thời Pháp thuộc, người Pháp đã khai thác sản xuất lúa gạo để xuất khẩu lúa gạo, chứ không nhằm phục vụ nông dân.  Hơn nữa, Thái lan đã dẫn đầu trong các nước xuất khẩu gạo trên thế giới trong nửa thế kỷ qua, nhưng đời sống của đa số thành phần nông dân vẫn không được cải thiện nhiều so với người dân thành thị. Cho nên, ngành xuất khẩu gạo của nước trong khung cảnh kinh tế thị trường cũng nên duyệt xét lại nhân dịp đất nước đang thi hành các chương trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong thế kỷ XXI. 

Hiện nay, sự xuất khẩu lúa gạo của Việt nam có tầm vóc quốc tế nên làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người trồng lúa và giới tiêu thụ. Theo kinh nghiệm quốc tế, thị trường lúa gạo trên thế giới dễ bị dao động vì số lượng xuất khẩu quá nhỏ so với thị trường của các loại ngủ cốc khác như lúa mì, bắp, mặc dầu thị trường lúa gạo đã phát triển thêm trong những năm gần đây. Do đó, giá lúa gạo trên thị trường thế giới rất dễ nhạy cảm và thay đổi mau lẹ theo mức cung cầu. Thị trường này đã tăng từ 12 triệu tấn gạo trong năm 1990 lên 19,7 triệu tấn trong 1996, 27 triệu tấn trong 1998, và 25 triệu tấn trong năm 1999 (với trị giá 6,3 tỉ đô la), nhưng chỉ chiếm 4% tổng sản lượng lúa gạo thế giới (Bảng 27).  Trong khi đó lúa mì đạt đến 108 triệu tấn trị giá 15,1 tỉ đô la, chiếm 18% trong 1998; và bắp độ 75 triệu tấn trị giá 9,1 tỉ đô la, chiếm 12% tổng sản lượng trên thế giới trong năm này.  

Cho nên, việc cạnh tranh thị trường đã trở nên mãnh liệt và Thái Lan là nước cạnh tranh lớn nhất với sự trợ cấp của chính phủ. Pakistan và Ấn Độ cũng là những đối thủ đáng chú ý. Trong tương lai gần, Miến Điện và Cambodia cũng là những nước có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ.  Các thị trường nhập khẩu ở Phi châu và Nam mỹ (Bảng 27) sẽ trở nên bảo hòa và giảm bớt dần do khả năng phát triển trồng lúa địa phương của họ càng ngày càng lớn mạnh với phong trào phát triển thị trường địa phương.

Do đó, giá gạo bình quân trên thế giới càng ngày càng tụt giảm trong suốt 3 thập niên vừa qua, từ 756 đô la mỗi tấn gạo vào năm 1976 xuống 250 đô la trong năm 1990 rồi 223 đô la trong năm 1999 và đến nay chỉ còn 176 đô la vào tháng Năm, 2000 do sự được mùa trong năm vừa qua tại Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, v.v. (Bảng 28 và 29).  Trong thập niên 90, giá gạo xuất khẩu luôn luôn thay đổi, thấp nhất vào tháng 10–1993 với 192 đô la/tấn gạo, rồi lên cao nhất 310 đô la/tấn trong tháng 8 – 1998.  Sau đó, giá gạo tụt xuống dần dần cho đến tháng 11-2000.  Khuynh hướng của giá gạo của Việt nam (5% tấm), Thái lan(100% và A 1), Pakistan (15-20%), Mỹ (2/4) sụt giảm từ 1995/96 cho đến giữa 1999 được nhìn thấy ở Hình 20. Hiện tượng giảm giá lúa gạo trong những thập niên gần đây đã làm cho mức sống của nhiều nông dân trồng lúa với diện tích nhỏ ở nhiều xứ không được cải tiến nhiều lắm.  

Bảng 27: Các nước nhập khẩu quan trọng trên thế giới và số lượng nhập khẩu, 1996-2000 (triệu tấn)

	Xứ


	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	Banglađết
	0,66
	0,04
	2,49
	1,40
	0,40

	Trung quốc
	8,83
	0,32
	0,26
	0,17
	0,40

	Indo-nê-sia
	1,02
	0,81
	6,08
	3,90
	2,00

	Iran
	1,34
	0,97
	0,50
	1,00
	1,0

	Iraq
	0,23
	0,68
	0,61
	0,78
	0,85

	Nhựt bổn
	0,44
	0,54
	0,48
	0,63
	0,75

	Ma-lay-sia
	0,57
	0,64
	0,59
	0,65
	0,67

	Philippin
	0,77
	0,81
	2,18
	1,00
	0,50

	Ba tây
	0,78
	0,84
	1,45
	0,77
	0,80

	Cuba
	0,38
	0,26
	0,33
	0,40
	

	Mexico
	0,30
	0,28
	0,29
	0,36
	0,42

	EU
	0,95
	0,84
	0,78
	0,77
	0,80


	Saudi arabia
	0,80
	0,66
	0,77
	0,75
	0,80

	Cote d’ Ivoire
	0,35
	
	
	
	0,47

	Senegal
	0,60
	0,57
	0,60
	0,70
	0,70

	Nam phi
	0,48
	0,57
	0,52
	0,55
	0,57

	Các xứ khác
	6,71
	
	
	
	

	Tổng cộng
	19,70
	18,80
	27,20
	24,90
	22,30


Nguồn: FAOSTAT, 2000

Ngoài ra, giá gạo Việt Nam trên thế giới từ ngày xuất khẩu đến nay luôn luôn thấp hơn giá gạo đồng hạng và đồng chất lượng từ 20 đến 60 đô la do sự cạnh tranh để có thị trường xuất khẩu gạo nhiều hầu kiếm ngoại tệ (Bảng 28 và 29).  Điều này chỉ làm thiệt hại lợi tức của người dân trồng lúa mà thôi.  Một chuyên gia an ninh lương thực đã nói rằng Việt Nam đang tài trợ cho giá lương thực thế giới chứ không tài trợ cho nông dân Việt Nam! (Trần Văn Đạt, 1992).  Một báo cáo của Ngân Hàng thế giới đã khuyến cáo rằng sự cải thiện ngành xuất khẩu hiện nay có thể làm tăng lợi tức của nông dân lên 20 –30% (World Bank, 1998).

Vì vậy, vấn đề xuất khẩu lúa gạo cần được nghiên cứu sâu rộng về mặt kinh tế, xã hội và cần kế hoạch hóa rõ ràng trong ngắn và trung hạn. Trong dài hạn, xuất khẩu lúa gạo cần hướng về vấn đề an ninh lương thực quốc gia, phát triển nông thôn và nâng cao mức sống của nông dân hơn là thu hoạch ngoại tệ.  Mặc dù nước nhà đang xuất khẩu nhiều lúa gạo, hiện tượng thiếu đói vẫn còn ghi nhận tại các miền xa ở thượng du, các nơi thường bị thiên tai hạn hán và bão lụt và dân cư còn nghèo khó. 

Bảng 28: Giá gạo Việt nam trên thế giới, 1990-1999

	Tháng
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	1
	262
	
	256
	235
	231
	252
	331
	281
	259
	243

	2
	265
	
	253
	238
	242
	254
	330
	276
	258
	239

	3
	253
	285
	248
	230
	228
	254
	329
	265
	283
	226

	4
	235
	280
	248
	204
	213
	264
	310
	244
	300
	225

	5
	235
	
	245
	203
	214
	262
	301
	236
	304
	230

	6
	238
	
	237
	194
	207
	285
	311
	253
	306
	237

	7
	
	
	236
	189
	212
	275
	301
	249
	308
	230

	8
	
	
	236
	183
	244
	236
	286
	255
	310
	231

	9
	
	
	236
	184
	243
	235
	282
	253
	308
	217

	10
	
	
	230
	192
	248
	265
	278
	236
	294
	204

	11
	
	
	224
	227
	
	350
	285
	252
	269
	219

	12
	
	
	223
	225
	253
	333
	294
	268
	256
	231

	Bình quân
	248


	283
	239
	209
	230
	289
	303
	256
	288
	228


Nguồn: International rice brokers, merchants and national sources (Communication with Mr. S. Mbabaali, ESCB, FAO)

Bảng 29 So sánh giá gạo Việt nam, Ấn độ, Pakistan và Thái lan ($ Đo- la/tấn gạo - FOB tại mỗi xứ)

	Ngày  /  Xứ
	     Thái lan

15%        25%
	    Pakistan

15%        25%
	      Ấn độ

15%        25%


	   Việt nam

15%      25%

	08/5/95
	-                260
	-                 242
	-                       
	252          237

	06/05/96
	-                 325
	273             -
	320            270
	295          280

	12/05/97
	320            260
	225            215
	300            250
	227          195

	23/03/98
	-                 -
	285            248
	280            245
	300          275

	03/05/99
	265            220
	220            213
	266            235
	226          213

	15/05/00
	195            185
	167            158
	265            235
	176          155


Nguồn: L’ Office National Interprofessionnel des cereales, 1995-2000

Vấn đề an ninh lương thực phải gồm không những sản xuất dư thừa mà còn phải đến tay tất cả người dân về cả sản lượng và chất lượng dinh dưởng.

Đã 10 năm xuất khẩu lúa gạo, đa số người dân trồng lúa để xuất khẩu vẫn còn nghèo.  Trên thế giới, đặc biệt ở Á Châu, đa số nông dân trồng lúa đều sống trong hoàn cảnh nghèo khó, so với những người trồng hoa màu khác như cây ăn quả chẳng hạn.  Cách đây độ 30 năm, người ta được biết rằng Trung Quốc chủ trương nhập cảng lúa mì để dành lúa gạo xuất cảng vì giá lúa mì chỉ bằng phân nửa hoặc thấp hơn giá lúa gạo.  Theo thống kê FAO cho biết, trong 20 năm qua Trung Quốc chỉ cố gắng sản xuất lúa gạo mỗi năm vừa đủ để giữ mức an ninh lương thực cho xứ sở.  Trung Quốc trở nên xuất khẩu hoặc nhập khẩu tùy theo điều kiện khí hậu thuận hòa hay bất lợi.  Gần đây, xứ này đã bỏ chủ trương xuất khẩu gạo.  Trong khi đó, họ đã giảm diện tích canh tác lúa từ 36 triệu ha trong năm 1975 xuống 31 triệu ha trong năm 2000, nhờ năng suất lúa tăng cao do trồng lúa lai đại trà.  

Có lẽ Việt nam cần có kế hoạch dài hạn nhằm xuất khẩu gạo hàng năm độ 2 triệu tấn gạo để đủ đảm bảo mức an ninh lương thực quốc gia mà thôi, trong khi hướng dẫn ngành sản xuất này cũng như các ngành nông nghiệp khác theo nền kinh tế thị trường .

Trong dài hạn, có lẽ Việt Nam cần phải giảm đất đai trồng lúa bằng cách tăng năng suất lúa qua các kỷ thuật mới như lúa lai, siêu lúa, biện pháp quản lý tổng hợp canh tác để đưa năng suất bình quân hiện nay của nước lên 6-7 t/ha và đa dạng hóa tình trạng canh tác độc canh lúa hiện nay bằng các hoa màu có giá trị cao hơn, nhằm nâng cao mức sống của nông thôn.

Để cải tiến vấn đề xuất khẩu lúa gạo cần đặt biệt hướng về bốn chủ điểm sau đây:

(i)  
Cải tiến chất lượng: 

· Nâng cao chất lượng của gạo xuất khẩu qua chương trình tuyển chọn giống và cải tiến các giống lúa thơm vừa có đủ tiêu chuẩn năng suất và chất lượng cao. Giống lúa Nàng Hương Chợ Đào nổi tiếng trong nước nhưng lại có bạc bụng nên không thể cạnh tranh được trên thị trường thế giới, cần được cải tiến đặc tính nầy và nâng cao năng suất hiện nay. Việt nam có rất nhiều giống lúa thơm được trồng từ Miền Bắc cho đến Miền Nam.  Gạo thơm chiếm từ 10-15% thị trường thế giới.  Thị trường gạo thơm trên thế giới càng ngày càng lớn thêm, từ 600.000 tấn trong thập niên 80s lên 1,7 triệu tấn trong thời gian 1990-94.  Nếp chiếm một vị trí khiêm nhường hơn, độ 275.000 tấn mỗi năm (Chaudhary, 2000).  Miền Bắc đã từng xuất khẩu gạo thơm qua Hồng Kông và Trung quốc vào cuối thế kỷ XIX.  Công tác tạo giống lúa có hàm lượng dinh dưởng cao như protein, chất sắt, vitamin,... cũng cần được lưu ý đến.

· Phát Triển chương trình sản xuất hạt giống, kiểm tra độ thuần và cung cấp hạt giống cải thiện cho các vùng trồng xuất khẩu lúa.

· Chỉnh đốn kỷ thuật xay chà, xếp hạng, nhản hiệu, bao bì hấp dẫn. Canh tân các nhà máy xay chà, kho tồn trữ để nâng cao hiệu năng và chất lượng.

· Cải tiến quản lý thu mua và xuất khẩu gạo trong nước. 

(ii) Mở rộng xuất khẩu gạo và phó sản có giá trị gia tăng  (value-added products):

· Thị trường Nhựt bổn, Nam Triều tiên, Đài loan, Turkey, Jordan và Papa New Guinea là các thị trường mới và có tiềm năng nhập khẩu gạo japonica và gạo thơm , hạt dẽo ( dưới 20% amylose), theo hiệp ứơc  Uruguay về thương mại 
và thuế suất (GATT). Trong nhiều năm qua, Thái Lan đã hợp tác với người Nhựt bổn nghiên cứu và sản xuất các loại lúa nầy để xuất khẩu qua Nhật bổn.  Gạo Japonica chiếm độ 10% thị trường thế-giới.


· Xuất khẩu gạo biến chế để tăng giá trị bằng nhiều phương pháp biến chế để trở thành những sản phẩm cho:

-sử dụng nhanh chóng: Cơm, cháo khô, bún, thức ăn cho trẻ con, chips, flakes,...

-gạo biến chế: Mạch nha gạo, gạo hộp, tinh bột gạo, si-rô

-bổ túc thêm các chất dinh dưởng : vitamin, trái cây ...

-lên men: cơm rượu, làm rượu vang, bia

-các loại bánh làm bằng gạo, nếp....

-gạo hữu cơ

-các loại thực phẩm mới khác do các cơ quan công nghệ thực phẩm nghiên cứu và biến chế.
Một khi nền kinh tế nước nhà phát triển mạnh và đời sống của người dân cao, nhu cầu về các thực phẩm gạo biến chế có thể sử dụng nhanh chóng (nếu được ưa chuộng) sẽ gia tăng cũng giống như trường hợp của lúa mì chẳng hạn.  Cho nên, ngành biến chế gạo để ăn ngay có triển vọng lớn ở thị trường nội địa trong tương lai.

· Xuất khẩu phó sản: 
- Bột cám, hỗn hợp vitamin B, chất inositol, v.v.

- Dầu cám gạo: Cám là một thành phần quan trọng của hạt lúa, chiếm độ 5-7% trọng lượng và chứa nhiều chất dầu độ 18-20%. Chất cám không-chứa-dầu có rất nhiều protein (17-20% và các vitamin A và E thường được sử dụng trong ngành chăn nuôi. Cho nên, dầu cám có tiềm năng xuất khẩu cao.

(iii) Cải tiến các tổ chức, dịch vụ, biến chế và quản trị xuất khẩu: 

Các khâu tổ chức, dịch vụ, biến chế và xuất khẩu có nhiều sự cố trong thưc tế cần được mổ xẻ, giải quyết thực tâm, thỏa đáng và nhanh chóng để làm giảm bớt thiệt hại kinh tế quốc gia và thiệt thòi của giới sản xuất lúa.

(iv)
Khảo sát và tìm thị trường xuất khẩu:  Cần luôn luôn khảo sát các thị trường xuất khẩu trên thế giới qua các hoạt động tích cực hơn nữa của văn phòng thương mãi tại các Đại Sứ Quán trên thế giới hoặc công cử các phái đoàn đặc biệt đi khảo sát.  Trong lãnh vực này giới tư 0nhân hoạt động tích cực và hữu hiệu hơn.   Vì vậy khuyến khích tư nhân hoá ngành nầy sẽ đem đến nhiều lợi tức cho người trồng lúa và quốc gia, theo đề nghị gần đây của Ngân hàng Thế giới (World bank, 1989).


Gần đây Hiệp định Thương mại Việt Mỹ đã được ký kết, sẽ làm cho các hàng xuất khẩu của Việt Nam được giảm thuế từ 40-50% xuống 3-4% mà thôi.  Đây là một cơ hội hiếm có để xứ sở phát triển kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt ngành nông nghiệp, giúp xoá đói giảm nghèo ở nông thôn, nếu nhà nước biết lợi dụng cơ hội như các nước Trung quốc, Thái lan, In-đô-nê-sia, Đài loan, Philippin, v.v. đã từng làm vào những thập niên 60s-80s.  Người ta ước lượng rằng hàng hóa Việt Nam có thể tăng từ 800 triệu hiện nay lên đến 3 tỷ đô la và năm 2004, nếu hàng hóa này hội đủ tiêu chuẩn chất lượng đòi hỏi của thị trường Mỹ và có thể cạnh tranh với hàng hóa của Trung quốc, Thái lan, v.v.  Cho nên, cần có một chính sách thích hợp nhằm kích thích phát triển từ lãnh vực nghiên cứu làm cải tiến cả năng suất và chất lượng, chương trình kiểm phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp tín dụng nông nghiệp, đẩy mạnh biến chế nông phẩm, tồn trữ và tổ chức thị trường hữu hiệu cho các loại đặc sản của nước để xuất khẩu.  

6.2.  Lợi tức nông dân và hạ tầng cơ sở nông thôn  

Những tiến bộ đáng kể trong phát triển nông nghiệp tại Việt Nam được nhiều chuyên gia và các nứơc trên thế giới xác nhận.  Sự đổi mới được nhìn thấy rõ rệt nhứt qua sự thay đổi nếp sống và bộ mặt náo nhiệt của các thành phố, nhưng đời sống nông thôn còn nhiều cơ cực.  Mức lợi tức của mỗi đầu người ở nông thôn hiện nay chỉ 325 đô la, trong khi đó lợi tức ở thành thị 5-6 lần cao hơn.  Năm 1995, lợi tức của 20% số người có lợi tức cao nhất gấp 6,8 lần hơn lợi tức của 20% số người có lợi tức thấp nhất.  Năm 1997, sự khác biệt đến 7,3 lần hơn (World Bank,1998).  Điều này chứng tỏ khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng xa.   Vùng nghèo hơn hết ở các tỉnh miền bắc Trung phần và Thượng du Bắc việt, nơi đất đai kém năng suất, thiếu hạ tầng cơ sở và ít có cơ hội để phát triển.  Theo tiêu chuẩn quốc tế, những nước có tổng sản lượng quốc gia  (GNP) của mỗi đầu người dưới 500 đô la/năm là những nước nghèo khó.  Hiện nay có 50 nước nghèo trong 185 nước trên thế giới.

Một cách tổng quát, theo một cuộc nghiên cứu gần đây của IRRI, giá thành đơn vị trồng lúa là 1.420 $/Kg lúa trong khi giá lúa chỉ 1.540 $/Kg; cho nên lợi tức trồng lúa quá thấp (Trần Thị Út và Hossain, 1999).  Vì vậy, đời sống của nông dân còn thấp kém, nhưng phải tiếp tục dựa vào ngành trồng lúa lâu đời để sinh nhai.  Theo tài liệu thống kê, nhu cầu lúa gạo trong nước vẫn còn quá cao so sánh với các quốc gia khác trên thế giới.  Mức tiêu thụ mỗi đầu người là 247 kg lúa/năm trong năm 1998.  Miến điện có khẩu phần cao nhất với 320 kg/năm.  Thường những xứ nghèo có khẩu phần gạo  cao hơn hết vì gạo là nguồn năng lượng và chứa các bần tố cần thiết như  Ca, lân, phytin P, sắt, vitamin,... rất quan trọng (Bảng 2 và Phụ bảng 14).  Những nước giàu tiến bộ thường có khẩu phần gạo ít hơn, nhưng lại nhiều thịt, sữa, trứng, cá.  Khẩu phần của người Nhật bổn giảm từ 120 kg lúa/năm xuống còn hơn 80 kg/năm trong vòng 30 năm.  Khuynh hướng này được thấy ở Nam Triều tiên, Đài loan và gần đây ở Singapore, Mã Lai Á, Thái lan và Trung quốc.  Phụ bản 14 cho thấy khẩu phần của các quốc gia và các vùng trên thế giới, khác nhau từ 6 kg/năm (Âu châu) đến 320 kg/năm (Miến điện).

Hiện nay, phần lớn sự đầu tư của ngoại quốc chỉ nhằm vào cung cấp dịch vụ, du lịch, khách sạn, kỷ nghệ nhẹ và dầu khí.  Còn đầu tư vào nông nghiệp chỉ chiếm độ 11% mà thôi.  Trong khi đó 80% dân số là thành phần nông dân mà người trồng lúa chiếm đa số.  Vì đa số nông dân quá nghèo, mãi lực của họ thấp kém nên gây ra tình trạng trì trệ trong mức phát triển kinh tế cả nước.  Hiện nay, nhà nước đang có chiến dịch “kích cầu” để kích thích nền kinh tế trong nước, trong khi tình trạng đầu tư của ngoại quốc và tình trạng phát triển của nước đang bị trì trệ.  Trong điều kiện này, mức cách biệt lợi tức hợp lý giữa thành thị và nông thôn cần phải nghiên cứu để khoảng cách có thể chấp nhận được.  

Thật vậy, với một hec-ta lúa, một gia đình nông dân 6 người thu lợi tức được 570 đô la ở đồng bằng Cửu long, nghĩa là độ 95 đô la mỗi người cho mỗi vụ lúa.  Ở đồng bằng sông Hồng, mỗi người thu hoạch lợi tức độ 169 đô la cho mỗi ha trong mỗi vụ lúa, gần gấp đôi đồng bằng Cửu long, do lợi tức sản xuất lúa cao (Bảng 30).  So sánh với các nơi khác trong vùng, chỉ vùng trung bộ Luzon, Philippin và Đồng bằng sông Hồng có lợi tức thu thập cao hơn gấp đôi các vùng khác như cánh đồng trung bộ  Thái lan, Tây Java và Tamil Nadu (Bảng 30).  Một cách tổng quát, lợi tức của nông dân trồng lúa ở Á châu còn rất thấp.

Do đó, nâng cao mức sống của nông dân là điều kiện cần thiết, qua sự đầu tư cải tiến nông nghiệp nhiều hơn, cung cấp tín dụng nông nghiệp sâu rộng hơn, kích thích phát triển công nghệ biến chế và cung cấp các dịch vụ nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp ở nông thôn để không những cải thiện sự công bằng xã hội mà còn xây dựng hạ tầng cơ sở căn bản để đẩy mạnh phát triển nền kinh tế trong nước.  Phát triển hạ tầng cơ sở là điều kiện mở đầu cải tiến lợi tức của đồng bào nông thôn (Trần Thị Út  và Hossain, 1999).  Chủ yếu là các phương tiện giao thông, liên lạc và thông tin ở nông thôn cần được dành ưu tiên trong đầu tư của nước. 

Bảng 30: So sánh lợi tức của sản xuất lúa ở một số vùng trồng lúa quan trọng lựa chọn tại Á châu, $ đô-la/ha

	Địa điểm


	Tổng giá trị sản xuất lúa
	Tổng giá thành
	Lợi tức thu thập

	Cánh đồng trung bộ, Thái lan
	1.343
	735
	608

	Vùng trung bộ Luzon, Philippin
	2.192
	871
	1.321

	Đồng bằng Cửu long
	1.307
	736
	570

	Vùng Tây Java, Indô-nê-xia
	923
	450
	473

	Vùng Tamil nadu, Ấn độ
	1.384
	731
	653

	Đồng bằng sông Hồng, Việt nam
	2.374
	1.360
	1.014

	Vùng Zhejiang, Trung quốc
	2.162
	1.317
	846


Nguồn: (Liên lạc với Dr. D. Dawe, IRRI, 2000)

6.3.  Vấn đề khó khăn thiên nhiên:

Sau đây là các vấn đề khó khăn thiên nhiên thường xảy ra vào mỗi vụ mùa, đặc biệt bão lụt, hạn hán, phèn mặn và sâu bệnh.

Bão  lụt và hạn hán:  Nằm trong vùng ảnh hưởng của gió mùa, Miền Bắc và Trung hàng năm thường trải qua bình quân 10 trận bão lớn nhỏ làm gây thiệt hại vật chất và nhân mạng đáng kể.  Hơn nữa, các trận hạn hán cũng thường xảy ra ở giữa mùa hoặc gần cuối vụ mùa ở những nơi thiếu hệ thống thủy lợi tốt.  Đối với các thiên tai này, chỉ có các biện pháp chuẫn bị, đề phòng và sẳn sàng các chương trình phục hồi và công tác nhân đạo vào lúc trước và sau các tai biến mà thôi, ngoài phát triển và cải tiến hệ thống thủy nông cả nước.  

Trong khi đó đồng bằng sông Cửu long ở miền Nam thường bị lũ lụt do lượng nước sông Cửu long dâng lên trong 2 thập niên vừa qua.  Tình trạng này cần được lưu ý đặc biệt của giới hữu trách.  Các mùa lụt liên miên xảy ra trong năm 1978, 1984, 1991, 1994, 1995,1.996 và 2000 đã gây thiệt hại lớn, gồm cả nhân mạng, nhà cửa, ruộng đất, đường xá, cầu cống, v.v.  Thật vậy, năm 2000, mực nước sông Cửu long lên cao quá mức bình thường, gây lụt lớn nhất trong vòng 40 năm qua và làm thiệt hại nhân mạng hơn 500 người, mà phần lớn là trẻ con.  Mùa lũ lụt xảy ra năm 2001 đã gây thiệt hại không kém.

Theo các chuyên viên thủy lợi, các lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu long rất ít khi xảy ra trước năm 1975.  Những trận lụt đáng lưu ý xảy ra trong năm 1941, 1961 va 1966, nhưng trong hơn 20 năm qua, lũ lụt xảy đến thường xuyên hơn.  Điều này là do các công tác thủy lợi được thực hiện quá nhanh nhằm phục vụ ngành nông nghiệp mà chủ yếu ngành trồng lúa trong vùng lúa nước sâu (lúa nổi), hệ thống đê đập ngăn mặn được xây dựng ở cuối đường thoát thủy ở vùng hạ lưu và một số hệ thống đường giao thông mới làm cản trở lũ trong vùng Đồng tháp mười và Tứ giác Long xuyên thoát ra biển Đông và vịnh Thái lan.  Thêm vào đó, sự phát triển kinh rạch ở Cambodia làm số lượng nước chảy tràn qua biên giới Miên-Việt đáng chú ý.  Hậu quả là hai vùng này bị ngập nước càng ngày càng sâu và thời gian ngập lâu hơn (Nguyễn Minh Quang, 2.000).  

Thật vậy, trong vùng Đồng tháp mười, nhiều con kinh được đào hoặc vét nạo theo hướng Tây-Đông, như kinh Hồng ngự-Vĩnh hưng (1988), kinh Tân thành-Lagrange (1996), Đồng tiến-Lagrange, và kinh An Phong-Mỹ hòa.  Một số kinh đào theo hướng Tây Bắc-Đông Nam như kinh Phú hiệp, kinh Phước Xuyên, kinh 79, kinh 28 và có một số kinh đào ở bên kia biên giới Cao-miên gần Đồng tháp mười.  Các con kinh này cùng một số kinh khác đã góp phần làm thay đổi đặc tính lũ lụt trong vùng Đồng tháp mười.  Cũng vậy, một số kinh đã được đào trong Tứ giác Long xuyên theo hướng Tây Bắc-Đông Nam nối liền kinh Vĩnh tế với kinh Mạc Cần Dương, từ Châu đốc đến Tịnh biên, đặc biệt là kinh Trà Sư làm thuận lợi cho nước lũ từ Kampuchea chảy vào Việt nam.

Ngoài ra, một số đường mới được xây dựng như tỉnh lộ 49 nối liền thị xã Tân an với Mộc hóa qua Tân thạnh, đường Tân thạnh-Gãy cờ đen dọc theo kinh Nguyễn Văn Tiếp, đường Mộc hóa-Vĩnh hưng nối dài quốc lộ 62 đến gần biên giới Việt Miên, và quốc lộ N-1 dọc theo kinh Tân thành - Lò gạch.  Những tuyến đường này và các đê đập ngăn mặn là “những chướng ngại vật” ngăn chận nước lũ thoát ra biển Đông (Nguyễn Minh Quang, 2.000). 

Theo nghiên cứu của Trung tâm tài nguyên Úc đại lợi của trường Đại học Sydney, sự phát triển nông nghiệp mau lẹ ở vùng Đồng bằng sông Cửu long đã gây ra tình trạng nguy hiểm của lũ lụt, nhiễm mặn và nhiễm phèn (Miller et al., 1.999).    

Cho nên, lúc này hơn lúc nào hết, người đồng bằng sông Cửu long không còn có thể “sống chung với lũ” nữa vì càng sống chung lâu với chúng sự thiệt hại về nhân mạng và tài sản càng nhiều.   Cần phải có biện pháp “chống lũ để sống” hoặc phối hợp cả hai để dân chúng nơi đây được sống an cư lạc nghiệp và phát triển đồng bộ với các vùng khác trong nước.

Vấn đề nước cung cấp cho ngành nông nghiệp càng ngày càng quan trọng trong cải tiến năng suất và bảo đảm an ninh lương thực cho cả nước.  Vấn đề đáng được lưu ý trong tương lai gồm có:

· Vấn đề cung cấp nước vào mùa nắng; nước mặn dâng lên sông ngòi ở đồng bằng sông Hồng và sông Cửu long vào mùa khô;

· Vấn đề phèn lên vào mùa nắng và xả phèn vào đầu mùa mưa;

· Vấn đề úng thủy;

· Vấn đề khai thác, quản trị và bảo quản hệ thống phân phối nước nhằm cải thiện hiệu năng dùng nước, với sự hợp tác của nông dân và theo điều kiện kinh tế thị trường;

· Sử dụng hợp lý nguồn nước của sông Cửu long trong khi phối hợp với các nước liên hệ trong khu vực.

Hơn nữa, người ta tiên đoán rằng Việt Nam cũng như các nước Á Châu khác sẽ thiếu nước dùng trong 30 năm tới, đặc biệt vào mùa nắng, mặc dù các nơi này vẫn có thừa nước vào mùa mưa vì dân số gia tăng nhanh, và sự cạnh tranh giữa nông nghiệp và công nghiệp hóa cũng như thành thị hóa.  Theo Feder and Keck (Pingali and Rosegrant, 1996) số lượng nước cho mỗi đầu người đã sút giảm 40-60% trong thời kỳ 1955-1990.  Do đó, công tác nghiên cứu để tiết kiệm nước qua chương trình cải thiện di truyền , phương pháp canh tác, phương pháp tưới tiêu, tạo hồ nhân tạo ở Thượng du Bắc việt, trên dãy Trường sơn, Đồng tháp mười và khu Tứ giác Long xuyên, cần được nhà nước quan tâm đúng mức.

Một cách tổng quát, vì nhiều nơi trong nước chưa có đủ hệ thống tưới tiêu tốt nên hạn hán hoặc lũ lụt giữa mùa hoặc cuối vụ lúa thường xảy ra.  Phèn mặn ở những vùng đất khó khăn như vùng ven biển bị nước mặn lấn áp.  Đất phèn ở nội địa hoặc vùng đất đã được cấu tạo, bồi đắp chưa lâu thường bị phèn ảnh hưởng.  Đối với các khó khăn này, sự khống chế của con người còn giới hạn.  Phương pháp phòng ngừa, chống trị qua kinh nghiệm và áp dụng kỷ thuật hiện có sẽ làm giảm bớt ảnh hưởng thiên nhiên.  Hiện nay đê đập tương đối vững chắc hơn, hệ thống dẫn thoát thủy khá tốt, sự theo dõi khí tượng chính xác hơn, nhiều trận bão có thể biết trước được cả tuần lễ đã giúp nông dân đỡ bớt nhiều thiệt hại, so với thời bán thế kỷ trước đó.  Tuy nhiên, kinh nghiệm từ công tác thủy lợi ở đồng bằng sông Cửu long cho thấy công tác thủy nông rất quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến xã hội và nền kinh tế nông nghiệp của nước, nhưng đồng thời cũng có thể mang đến những ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến môi trường.
Sâu bệnh: Tùy từng vụ mùa, từng năm và từng vùng, mức độ phá hại của sâu bệnh nhiều hay ít.  Vấn đề chuyển đổi hệ thống trồng trọt hiện nay đã làm thay đổi sự xuất hiện của một số sâu bệnh mà ngày trước còn kém quan trọng.  Vào đầu thế kỷ XX, công tác kháng sâu bệnh trở thành hàng đầu để có được năng suất cao.  Vào lúc ấy vẫn thấy xuất hiện các loại sâu bệnh quan trọng đã có hiện nay, như bệnh đạo ôn, bạc lá, đốm vằn, đặc biệt hơn hết bệnh đốm nâu còn gọi là “bệnh nhà nghèo”, thường xuất hiện trên đất ruộng nghèo nàn.  Sự xuất hiện thường xuyên của bệnh đốm nâu cho biết sử dụng phân vào lúc đó còn rất yếu kém.  Sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ rầy, bù lạch; nhưng loại sâu quan trọng hơn hết là sâu đục thân, thường xuất hiện.  Trái lại, trong thới kỳ Cách Mạng Xanh, bệnh đạo ôn, bạc lá, lúa lùn, rầy nâu (Hình 24), sâu cuốn lá được báo cáo nhiều nhất do thay đổi cơ cấu và phương pháp trồng lúa hiện đại với sử dụng nhiều phân hóa học, thuốc sát trùng và thâm canh.  Nhiều loại bệnh lạ xuất hiện như Tungro, lúa cỏ lùn, lá vằn đỏ, v.v.  Nỗ lực trong công tác cải tiến di truyền bằng phương pháp tạo giống thông thường và công nghệ sinh học, và biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) cần được đặc ưu tiên hàng đầu để khắc phục các vấn đề khó khăn vật lý và sinh học còn tồn tại.  
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Hình 24: Sự phá hại của rầy nâu

6.4.  Cung cấp vật tư và tín dụng nông nghiệp

Hiện nay, đa số các nước đang phát triển và ngay cả nhiều nước đã phát triển trên thế giới có chính sách trợ cấp trực tiếp hoặc gián tiếp các vật tư nông nghiệp hoặc tín dụng để giúp đỡ nông dân tăng gia sản xuất và cải tiến đời sống của họ.  Thường thường mỗi kg phân bón có thể làm tăng từ 10 đến 15 kg lúa, một kg phân urê làm tăng từ 15 đến 30 kg lúa tùy theo giống, đất đai và kỷ thuật canh tác của nông dân.  Theo điều tra về cuộc Cách Mạng Xanh ở Á Châu cho biết phân bón đã đóng góp vào 24% tổng số lượng lúa sản xuất trong khi giống lúa cao năng đóng góp 23%.  Vì vậy, vấn đề cung cấp vật tư có tác động rất lớn vào mức độ sản xuất lúa gạo của nước.  Mặc dù sử dụng phân hóa học gia tăng trong nước, mức bình quân sử dụng phân ở Việt nam còn thấp so với các nước lân bang.  Tuy nhiên, sự dùng phân bón thay đổi tùy địa phương.  Có nơi dùng phân quá độ hoặc có nơi dùng rất  ít, kém xa mức độ khuyến cáo.  Sự sử dụng phân bón đầy đủ và đúng lúc sẽ làm cho năng suất bình quân lúa ở đồng bằng sông Hồng cũng như dồng bằng sông Cửu long vào mùa khô tăng cao hơn, có thể đến 8 tấn/Ha.

Khả năng sản xuất phân hóa học của nước còn chưa đủ, đặc biệt là phân urê vẫn còn phải nhập khẩu thêm hàng năm, dù nước nhà đang sản xuất dầu khí và đã xuất khẩu gạo trong thập niên qua.  Việt Nam chỉ có một số nhà máy urê nhỏ do Trung Quốc cấp  hoặc mới mua sau này, mặc dù lúa gạo được đặt hàng đầu của nước.  Năm 1999, đã nhập khẩu gần 2 triệu tấn phân.  Giá phân urê hiện nay khá thấp độ 100-110 đô-la mỗi tấn.  Vì vấn đề an ninh lương thực của xứ, việc thiết lập nhà máy phân urê gần các vùng nông nghiệp và các vùng sản xuất dầu khí nên đặt ưu tiên cao trong kế hoạch lâu dài của nhà nước.  

Về bảo vệ mùa màng, bình quân dùng thuốc sát trùng tại Việt Nam (Bảng 31) còn kém so với các nước khác, nhưng cũng có một số vùng sử dụng thuốc quá độ.  Công tác quản lý dịch hại tổng hợp cần được quảng bá đến nông dân và cán bộ liên hệ rộng rãi hơn nữa để tiết kiệm thuốc sát trùng, làm tăng lợi tức của nông dân, làm giảm bớt ô nhiễm môi sinh và bớt nguy hại đến con người.  Chẳng hạn, không cần phải dùng thuốc ngừa sâu sau khi cấy độ 4 tuần lễ.  Trong kỷ thuật này, nên dùng giống lúa kháng sâu bệnh và áp dụng đúng kỷ thuật canh tác khuyên cáo, bảo vệ các côn trùng thù nghịch thiên nhiên, theo dõi quan sát ruộng lúa thường xuyên và chỉ dùng thuốc hóa học khi cần thiết.

Bảng 31: Sử dụng thuốc sát khuẩn, diệt cỏ và sát trùng, 1994-97
	PRIVATE
<TBODY>Năm

	Sử dụng chất hóa học nông nghiệp (mt)



	
	Thuốc sát khuẩn
	Thuốc diệt cỏ
	Thuốc sát trùng

	1994
	3.139
	2.547
	15.226

	1995
	3.465
	4.979
	16.452

	1996
	8.188
	7.205
	17.352

	1997
	7.684
	6.710
	17.851</TBODY>


FAOSTAT, 2001

Hạt giống quyết định vào khoảng 15% của năng suất cuối cùng của canh tác lúa.  Hệ thống sản xuất hạt giống còn yếu kém, chưa cung cấp thỏa mãn cho nhu cầu quá lớn của nông dân.  Ngay cả lúa lai vẫn còn nhập khẩu hàng năm vào khoảng 6.000-7.000 tấn giống.  Lãnh vực tư nên được khuyến khích tham gia vào chương trình sản xuất hạt giống trong nước.  Hệ thống sản xuất hạt giống qua kỷ thuật trình diễn đại trà (Compact block demonstration), và hệ thống kiểm nhận hạt giống cần được cải thiện và nâng cấp, với đặc biệt quan tâm đến công tác huấn luyện nông dân về sản xuất và bảo toàn hạt giống tốt.

Tín dụng: Hiện nay, đa số nông dân còn quá nghèo, không đủ khả năng kinh tế để mua đầy đủ vật tư hầu áp dụng đúng kỷ thuật.  Do đó, họ thường bị giới lái buôn và người giàu có bóc lột qua việc cấp tín dụng với lãi suất quá cao.  Tăng gia cung cấp tín dụng có thể giúp họ có đủ phương tiện canh tác, ngoài ra còn nhằm khuyến khích đầu tư cho các dự án nhỏ và trung cấp tại nông thôn.  Chương trình tín dụng nông nghiệp đang được chú trọng nhưng hiệu năng còn yếu kém và chưa thỏa mãn được nhu cầu của nông dân.  Khả năng quản trị, điều hành và vốn liếng của các chương trình này cần được quan tâm nhiều hơn.  

Quan niệm của Ngân hàng Grameen ở Bangladesh cần được nghiên cứu và áp dụng trong nước.  Nguyên  tắc của Ngân hàng này là cung cấp dịch vụ tín dụng cho những nông dân nghèo hoặc không có ruộng đất với  sự chấp thuận của một hội đồng.  Mục tiêu của Ngân hàng này là cải thiện khả năng của người vay và đời sống của họ.  Nông dân phải tự kết hợp từng nhóm tối thiểu 5 người với bà con trong gia đình hoặc bạn bè và cùng chịu trách nhiệm hoàn trả số nợ đã vay.  Lần đầu tiên, Ngân hàng chọn lựa 2 người trong nhóm để cho vay mà thôi.  Nếu hai người này hoàn trả nợ đúng hạn kỳ Ngân hàng sẽ cho thêm hai người khác vay và tiếp tục như vậy.  Chương trình cho vay này gồm có 4 loại: Cho vay tổng quát, cho vay kết hợp, xây cất nhà cửa và các kỷ thuật.  Chủ trương của Ngân hàng là cho vay đúng lúc và đầy đủ.  

Ngân hàng Grameen, do giáo sư Mohammed Yunus của trường Đại học Chittagong, Bangladesh thử nghiệm tại xã Jabra vào năm 1976 và chính thức trở nên Ngân hàng cho vay vào 1982 (Dadhich, 1995).  Ngân hàng Grameen thành lập cách đây gần 2 thập niên đã thành công trong giúp đỡ người nghèo và hiện đang được nhiều nước trên thế giới nhiệt liệt hưởng ứng và áp dụng. 

6.5.  Ruộng đất phân mảnh:  

Ruộng đất thường bị phân chia thành từng mảnh nhỏ là hiện tượng chung của các nước Á châu với đất hẹp và người đông.  Có nhiều dữ kiện cho thấy rằng ruộng đất phân tán nhỏ đưa đến kết quả kém hiệu năng trong sử dụng sức lao động, đất đai, tưới tiêu, cơ giới hóa và quản trị (Pal, 1978).  Hiện nay, phần lớn nông dân thường làm chủ dưới một hecta đất ruộng. Diện tích đất nầy càng ngày càng bị phân chia ra thành những mảnh nhỏ hơn theo thời gian, do tập tục thừa kế gia đình.  Điều nầy đang gây khó khăn cho vấn đề hiện đại hóa và cải thiện hiệu năng ngành canh tác lúa, nhất là làm kém đi hiệu suất của lao động và vốn đầu tư trong nước.  Vào thập niên 50s và 60s, một hecta lúa ở miền Bắc cần 177-255 ngày công trong khi miền Nam chỉ cần 70-77 ngày công (Bảng 34).  Cho đến nay khuynh hướng này vẫn còn tiếp tục, 232-268 ngày công ở miền Bắc và 52-71 ngày công ở miền Nam (Nguyễn Văn Luật, 1994).  Sự khác biệt quá rõ rệt này cho thấy phí phạm nhân lực quá lâu của nông dân miền Bắc.  Mức độ năng suất lúa cao của Miền có đủ chứng minh cho hiện tượng này trong khung cảnh kinh tế thị trường của nước hiện nay không?  

Kết quả nghiên cứu gần đây ở Việt nam cho thấy rằng các thửa ruộng lớn cho năng suất cao hơn những mảnh ruộng nhỏ (Trần Thị Út và Hossain, 1999).  Thửa ruộng với diện tích nhỏ khó có thể đạt đến tiềm năng của lúa.  Cho nên, các tổ chức hợp tác xã, hiệp hội nông dân hoặc các trung tâm dịch vụ nông nghiệp tiên tiến (xem thêm Chương VII, 7.3) có thể giải quyết sự khó khăn nầy và làm tăng năng suất cao hơn nữa.  Kinh nghiệm ở các xứ Âu Mỹ, diện tích trồng lúa càng lớn sẽ làm tăng hiệu năng và năng suất. Diện tích tối thiểu phải là 20-30 ha mới có thể cơ giới hoá và lợi ích kinh tế có thể chấp nhận được.  Chỉ về phương diện nhân công, đã có sự khác biệt rõ ràng giữa các xứ đang phát triển với diện tích đất trồng nhỏ và các xứ đã phát triển với diện tích canh tác to lớn.  Nước Mỹ chỉ cần 5 ngày công để trồng và thu hoạch lúa trên mỗi hecta đất, Nhựt Bổn 27 ngày công và Phlippin 57 ngày công (Bảng 32).  Vì vậy, cần có chính sách củng cố đất đai nhằm canh tân ngành trồng lúa và đưa đất nước vào kỷ nguyên công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

Bảng 32: Số nhân công cần thiết cho canh tác một hec-ta lúa vào thập niên 60

	Quốc gia
	Phương pháp canh tác
	Số ngày 
1 ha
	làm việc

1 tấn lúa



	Miền Bắc 
	Ruộng lúa 2 mùa hay vụ Đông Xuân

Vụ-Hè Thu
	255,0

177,0
	134,0

84,6

	Miền Nam
	Ruộng lúa cấy 1 lần

Ruộng lúa cấy 2 lần

Ruộng lúa sâu
	70,0

75,0

77,0
	33,2

34,0

40,5

	Philippin
	Ruộng lúa 2 vụ

(mùa màng)

Ruộng lúa 1 vụ gặt
	54,3

57,8

52,8
	28,7

27,8

25,4

	Nhựt Bổn
	Canh tác bằng tay

Canh tác bằng trâu bò

Canh tác cơ giới hóa
	231,0

63,0

27,4
	54,8

14,9

6,5

	Tây Ban Nha
	Canh tác lúa cày với sức kéo bằng
	128,5
	21,6

	Ba Tây
	Canh tác gieo thẳng và đập lúa bằng cơ giơi
	40,5
	10,7

	Mỹ quốc
	Canh tác gieo thẳng và thu hoạch lúa bằng cơ giới
	5,0
	1,25




Nguồn: Angladette, 1966   

6.6.  Ảnh hưởng môi trường: 

Song song với sự phát triển mạnh trong ngành lúa gạo trong xứ, một số sự cố đã xảy ra làm nguy hại đến môi trường, chẳng hạn đốt rừng làm rẫy; phá rừng tràm ven biển để khai thác nuôi tôm, phát triển Đồng tháp mười; thâm canh với 2 hoặc 3 vụ lúa mỗi năm; sử dụng phân hóa học và thuốc sát trùng bừa bãi; vấn đề thoát thủy thiếu kế hoạch...  Nạn lũ lụt, đất đai bị soi mòn càng ngày càng nhiều.  Đất đai càng ngày càng kiệt quệ, sâu bệnh nhiều hơn do thâm canh.  

Phân hóa học được sử dụng càng ngày càng nhiều, nhưng ảnh hưởng đến môi sinh của phân chưa được báo cáo trong canh tác lúa ở ruộng nước.  Phân đạm được dùng hiện nay dưới dạng ammonium thường được bám chặt vào các thành phần đất sét, cho nên khi phân urê được áp dụng trong ruộng chất đạm được hấp thụ một phần bởi cây lúa, phần còn lại được biến đổi theo chu trình hủy đạm (denitrification of nitrate) thành đạm khí và nitrous oxide hoặc thoát khí (volatilization).  Phân đạm không có ảnh hưởng vào môi trường.  Phân lân cũng thế, nhưng phân lân được ghi nhận ở nước trong đất khi phân lân được bón chưa kịp hấp thụ vào đất, lại bị chảy tràn gây ô nhiễm môi trường.  Nhưng đối với trồng lúa ảnh hưởng tiêu cực của phân lân chưa được xác nhận.  Phân bồ tạt ít được dùng trong ngành trồng lúa ở nhiều xứ Á châu gồm cả Việt nam, ngoại trừ Bắc bộ.  

Tuy nhiên, thuốc sát trùng và diệt cỏ, nếu không sử dụng đúng qui luật, quá độ và bất cẩn, là mối đe dọa lớn cho cả môi trường và sức khỏe của con người.  Chất cặn bả của thuốc sát trùng còn lại trong đất và nước là mối quan tâm nhiều nhất, đặc biệt đối với ngành nuôi cá nước ngọt ở ao hồ, sông rạch.  Vấn đề dẫn thoát nước nhiễm độc, chất phèn, mặn làm ô nhiễm các vùng hạ lưu. Thị trường về thuốc  sát trùng chiếm đến 21 tỉ đô la hàng năm.  Riêng ở Á châu và Thái bình dương, thị trường này đã tăng đến 2,5 tỉ đô la mỗi năm trong thập niên 80s (World Resources Institute, 1994-95).  Theo cuộc nghiên cứu ở  Ma- lay-sia vào thập niên 80s, hơn 7% người dùng thuốc sát trùng bị ngộ độc và 15% đã báo cáo bị nhiễm độc ít nhứt một lần trong đời của họ (Repetto, R. 1995).  Nâng cao ý thức cảnh giác của nông dân và áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp mùa màng sẽ làm giảm thiểu cơ nguy của các chất hóa học này.  Ngoài ra, cần thiết lập các tiêu chuẩn và luật lệ liên quan đến các chất hóa học nông nghiệp và cách sử dụng của chúng.  


Chất khí nhà kiếng (greenhouse house gas):  Từ hơn 30 năm vừa qua, công luận quan tâm nhiều đến chất khí CO2 sản xuất nhiều ở các xứ kỷ nghệ làm cho bầu khí quyển và trái đất càng ngày càng nóng hơn.  Các xứ này đang thiết lập các luật lệ, các kỷ thuật cần thiết để làm giảm bớt sản xuất loại khí này.  Gần đây, công luận bớt chú ý đến khí CO2, nhưng lại đề cập nhiều về các chất khí nhà kiếng sản xuất từ ngành nông nghiệp, đóng góp độ 30% số khí thoát nhà kiếng toàn cầu.  Có 4 vấn đề liên quan đến khí nhà kiếng quan trọng: (i) đốt rừng và đốt chất dư thừa, (ii) chất khí methane (CH4) sản xuất từ ruộng lúa nước và chăn nuôi gia súc, (iii) khí nitrous oxide (N2O) từ phân hóa học và phân chuồng, và (iv) khí ammonia do phân chuồng và nước tiểu súc vật.

 Trong nông nghiệp, 2 loại khí thoát nhà kiếng quan trọng hơn hết là methane va nitrous oxide.  Khí methane gây ảnh hưởng nhà kiếng gắp 20 lần khi CO2.  Những đồng ruộng ngập nước có tiềm năng sản xuất chất khí methane rất lớn và làm tăng sức nóng toàn cầu.  Hàng năm có độ 540 triệu tấn khí methane sản xuất trên thế giới, trong đó cây lúa chiếm 20%, và tăng gia 20-30 triệu tấn mỗi năm.  Vào năm 2030, diện tích lúa thu hoạch tăng lên 6,5% và sản xuất gia súc tăng gia, sẽ gây ra ảnh hưởng nhà kiếng trầm trọng hơn trên thế giới.  Tuy nhiên, nhờ các cuộc nghiên cứu gần đây cho biết khoảng 80% khí methane thoát khỏi ruộng lúa nước qua thân của cây lúa, công tác chọn tạo giống lúa có thể giúp làm giảm bớt sự thoát khí methane trong tương lai (FAO, 2001d).  Hiện nay, các chuyên gia lúa gạo đang đưa ra quan niệm “lúa thoáng khí”  (aerobic rice) và đang cố gắng phát triển những giống lúa như cây lúa mì để ít sử dụng nước hơn và sẽ làm giảm thoát khí methane trong ruộng lúa.

Áp dụng phân đạm cũng như phân chuồng có thể sản xuất chất khí nitrous oxide làm ảnh hưởng đến tăng gia sức nóng toàn cầu.  Chất khí này mạnh gắp trăm lần chất thán khí (CO2).  Mỗi năm độ 4,7 triệu tấn khí nitrous oxide sản xuất trên toàn cầu.  Đây là vấn đề mà cả thế giới đang quan tâm vì các chất khí thoát đã gây ra mưa acid và những khoảng trống ở tầng lớp ozone của bầu khí quyển làm cho các tia ngắn cực tím của mặt trời xâm nhập nhiều hơn vào trái đất và làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của các sinh vật.    


Ngoài ra, ngành nông nghiệp còn cung cấp số lượng lớn ammonia, làm nguy hại đến môi trường.  Ngành chăn nuôi sản xuất độ 40% số lượng ammonia toàn cầu, phân hóa học 16% và đốt rừng, chất thừa dư 18%.


Tóm lại, công tác đánh giá sự thành công trong sự phát triển của nền nông nghiệp còn phải tùy thuộc vào các biện pháp sử dụng để vượt qua các thử thách lớn nêu trên, ngoài sự lưu ý về thành quả vật chất với các con số về sản xuất và lợi tức.  Các nghiên cứu tiền khả thi (pre-feasibility) về các diện môi trường, sự bền vững và đời sống thịng vượng của nông thôn, ngoài khía cạnh xã hội và kinh tế, cần được thực hiện đầy đủ và theo dõi nghiêm chỉnh trong khi thi hành các chương trình và dự án phát triển nông nghiệp.




GATT





         Thỏa Hiệp Mậu Dịch và Thuế Khóa còn gọi GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) đã được thiết lập từ năm 1947 nhằm thảo luận các vấn đề mậu dịch thế giới, nhưng việc thảo luận chỉ thật sự khởi xướng tại xứ Uruguay ở Nam Mỹ từ năm 1986, được gọi là “Vòng Uruguay.”  Thỏa ước này được 117 quốc gia ký kết ở Marakette, Ma rốc vào ngày 15.4.1994, với mục đích chính nhằm giảm thiểu sự bao cấp nội địa, cải thiện thương mãi, giảm bớt cạnh tranh xuất khẩu và chấp nhận biện pháp bảo vệ vệ-sinh thảo mộc.





         Theo Thỏa hiệp này, bao cấp trong xứ phải giảm bớt 20% ở các nước đã phát triển vào năm 2000, 13% ở các nước đang phát triển vào 2005 và không thay đổi ớ các nước kém phát triển.  Thuế nhập khẩu đã được giảm bớt trong vòng 6 năm kể từ 1995 với 21 và 36% căn cứ trên số lượng của thời kỳ 1986-90 hoặc 91-92, con số nào cao hơn.  Các xứ đang phát triển phải giảm bớt 14% và 24% vào năm 2000 và 2005, theo thứ tự trên.





         Việt nam là một trong các nước kém phát triển nên hoàn toàn không bị chi phối bởi thỏa hiệp nêu trên.  Cho nên nước ta có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển sản xuất và xuất khẩu trong tương lai.  Đối với lúa gạo, việc áp dụng Thỏa hiệp này sẽ làm thay đổi lớn sản xuất và thương mãi trong nước và thế giới.  Ảnh hưởng lớn nhất có lẽ do bải bỏ lệnh cấm nhập khẩu của hai xứ Nhựt bổn và Nam Triều tiên.  Kể từ 1995, Nhật đã nhập khẩu 4,0% tổng số lượng nhu cầu gạo nội địa và 8% kể từ 2000.  Nam Triều tiên sẽ tăng nhập khẩu lên 8% nhu cầu nội địa trong vòng 10 năm.  Trường hợp Đài loan không được đề cập trong Thỏa hiệp này, nhưng Chính phủ đã khuyến cáo nông dân chỉ nên trồng một vụ lúa mỗi năm mà thôi vì thiếu nước.  Mỹ và Âu châu là hai thị trường lớn tiêu thụ gạo có chất lượng cao.  Trung quốc, Thái lan, Úc châu và Ấn độ đang dự kiến xâm nhập vào các thị trường màu mỡ này.                       
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